
Nam Nữ

 Trợ cấp 

xã hội 

hàng 

tháng 

Hỗ trợ bị 

ảnh hưởng 

bởi Covid-19

1 Nguyễn Dài 06/06/1922 210123139 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

2 Nguyễn Thị Cúc 02/04/1944 210123478 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

3 Nguyễn Thị Mai 1934 210123182 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

4 Phan Thị Đào 1933 210381187 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

5 Cao Nguyễn Trọng Nghĩa 23/08/2015 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

6 Lê Thị Thanh Ngọc 18/05/2014 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

7 Trần Nhật Tú 2008 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

8 Trần Quốc Đại Tùng 15/1/2011 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

9 Nguyễn Nhu 16/5/1961 210123143 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

Ký nhận

Năm sinh

Số CMND
Địa chỉ, nơi 

cư trú
Đối tượng BTXH

DANH SÁCH 
ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 XÃ NGHĨA MỸ

STT Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Kinh phí (nghìn đồng)



10 Phạm Thị Cẩm Nhi 1971 212055083 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

11 Cao Văn Đồng 25/04/1946 210123700 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

12 Đỗ Như Thanh 15/02/1950 210123461 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

13 Huỳnh Văn Tính 1931 210123281 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

14 Lê Thị Vít 1921 210123253 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

15 Nguyễn Thị Đức 19/02/1955 210123151 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

16 Nguyễn Thị Loan 29/5/1953 212679231 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

17 Nguyễn Văn Ngữ 18/03/1937 210123141 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

18 Phạm Thị Thuận 1925 210123346 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

19 Phan Thị Hương 1931 210123533 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

20 Trần Lai 20/01/1951 211953301 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

21 Trần Quang Vinh 01/10/1947 212656794 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

22 Trương Một 12/10/1953 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

23 Trương Thị Chúng 1923 210123230 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



24 Trương Văn Hiếu 06/05/1955 210123495 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

25 Trương Văn Quế 23/12/1946 210123430 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

26 Phạm Thị Thính 07/08/1948 210123811 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

27 Lê Thị Lựu 02/12/1958 210019560 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

28 Nguyễn Lợi 20/10/1957 210123582 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

29 Võ Thiện 1935 210123490 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

30 Tạ Kiều Trinh 09/09/2013 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

31 Nguyễn Văn Hùng 24/01/2015 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

32 Phạm Gia Hưng 16/9/2015 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

33 Cao Hoa 09/02/1962 210123566 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

34 Đỗ Duy Khang 1998
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

35 Đỗ Tấn Tiến 1999
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

36 Đỗ Thị Lan Vy 1997
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

37 Huỳnh Cao Lộc 02/09/1978 Ko có CMND Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   



38 Huỳnh Đình Thạnh 1992 212676640 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

39 Huỳnh Thị Hương 1996
Ko có CMND 

(tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

40 Huỳnh Văn Quang 07/04/1969 211997634 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

41 Mai Bá Kỳ 1990 212653072 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

42 Nguyễn Thành Trung 1998 212679927 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

43 Nguyễn Thị Minh Hạ 12/03/1984 212658766 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

44 Nguyễn Thị Tươi 1982 212175568 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

45 Nguyễn Văn Tín 1996
Ko có CMND 

(tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

46 Phạm Đình Luyện 1989 212654950 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

47 Phạm Thị Thu 1979 212695343 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

48 Phạm Thị Thuận 1990 212371729 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

49 Tạ Thị Diễm Kiều 1992 212675584 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

50 Trần Thị Hân 25/8/1964 210936373 Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

51 Hồ Văn Tài 2001
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   



52 Văn Quang Bình 1983
Ko có CMND 

(tâm thần)
Bách Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

53 Cao Tam 07/03/1936 210123634 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

54 Cao Thị Châu 06/06/1936 210123603 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

55 Cao Văn Thơm 1935 210123463 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

56 Đỗ Tấn Vinh 15/8/1938 210123531 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

57 Đỗ Thị Lang 16/3/1937 210123359 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

58 Đỗ Viên 20/2/1936 210124585 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

59 Hồ Thị Nhị 1935 210123523 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

60 Hồ Văn Phước 1929 210123360 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

61 Huỳnh Du 1932 210123252 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

62 Huỳnh Thị Lan 04/12/1937 210123181 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

63 Huỳnh Thị Thanh 1932 210123246 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

64 Huỳnh Thị Út 1953 210123638 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

65 Huỳnh Văn Long 1935 210123312 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



66 Huỳnh Văn Tâm 03/12/1937 210123496 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

67 Huỳnh Văn Trọng 10/10/1935 210123602 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

68 Lê Thi Khánh 1928 210123483 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

69 Lê Thị Phương 1925 210123316 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

70 Lê Thị Táu 1932 210123519 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

71 Lê Thị Xanh 1931 210123382 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

72 Ngô Văn Sáu 16/3/1938 210123457 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

73 Nguyễn Ấn 05/04/1938 210125267 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

74 Nguyễn Thị Cúc 11/12/1936
Ko có CMND 

(Mất)
Bách Mỹ

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

75 Nguyễn Thị Đến 1932 210123630 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

76 Nguyễn Thị Hoa 02/01/1936 210123262 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

77 Nguyễn Thị Liễu 02/10/1937 210123505 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

78 Nguyễn Thị Mau 02/03/1938 210123542 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

79 Nguyễn Thị Ngò 1935 210123169 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



80 Nguyễn Thị Thu 1933 210123376 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

81 Nguyễn Thị Tình 1931 210123595 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

82 Nguyễn Thị Yến 05/04/1938 210123569 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

83 Nguyễn Tình 1926 210123247 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

84 Phạm Chiến 12/10/1935 210193513 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

85 Trần Thị Phán 1932 210123295 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

86 Trương Thị Quận 1932 210123586 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

87 Võ Thị Thơi 02/06/1936 210123301 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

88 Nguyễn Văn Nhơn 17/01/1939 210123444 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

89 Phạm Thị Sương 01/01/1939 210228970 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

90 Trần Phát 10/01/1939 210123738 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

91 Âu Thị Hân 12/09/1939 210123286 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

92 Huỳnh Văn Song 25/01/1940 210123353 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

93 Huỳnh Kim Liên 20/01/1940 212369175 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



94 Đỗ Còn 02/04/1940 210123243 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

95 Chế Thị Kiểm 02/03/1940 210123243 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

96 Huỳnh Đa 02/06/1940 210123774 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

97 Võ Thị Xết 18/01/1937 210123128 Bách Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

98 Võ Văn Cư 02/02/1978 212024890 Bách Mỹ Khoản 4, Điều 5     540.000  1.500.000   

99 Phạm Thị Mai 1973
Ko có CMND 

(Mất)
Bách Mỹ Khoản 4, Điều 5     540.000  1.500.000   

100 Huỳnh Thị Hương 1934 210124470 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

101 Lục Thị Đợ 1952 210124045 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

102 Nguyễn Thi Diệu 1930 210124250 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

103 Phạm Mưng 1929 210124521 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

104 Nguyễn Thị Nghệ 1921 210124581 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

105 Đinh Thị Thanh Vân 1931 210123976 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

106 Đặng Thị Chất 1963
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

107 Hồ Thị Minh Phương 1970 211284703 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



108 Hồ Văn Liếu 1974
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

109 Huỳnh Cẩn 23/11/1963 212432392 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

110 Phạm Ngọc Kính 1973 211997631 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

111 Trương Thị Thanh Thuý 1978
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

112 Lê Thanh Tùng 1956 211003997 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

113 Lê Thị Ngạnh 10/10/1946 210123917 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

114 Lục Tấn Luân 02/12/1948 210124548 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

115 Lục Thân 1938 210124426 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

116 Ngô Thị Vàng 1941
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

117 Nguyễn Bộ 10/03/1939 210124553 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

118 Nguyễn Chi 1956 210124070 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

119 Nguyễn Tấn Hậu 05/10/1937 210123815 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

120 Nguyễn Thanh Hồng 1952
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

121 Nguyễn Thị Ba 05/08/1950 210124347 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



122 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1935 210123905 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

123 Phạm Thị Thính 1934 210123811 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

124 Tô Văn Luông 14/12/1936 210124491 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

125 Trần Thị Phu 02/02/1940 212669184 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

126 Văn Thị Sự 20/3/1940 210123950 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

127 Võ Ân 1937 210124397 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

128 Phạm Thị Nhung 01/01/1959 210124318 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

129 Hoàng Ngọc Định 19/11/1946 210120507 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

130 Võ Thị Nhung 1936 210124537 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

131 Huỳnh Thị Kim Yến 29/8/2006 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

132 Phạm Lê Anh Tuấn 2006 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

133 Huỳnh Tấn Điệp 27/03/2006 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

134 Lê Thị Thùy Trang 18/02/2010 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

135 Võ Ngọc Triết 2006 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



136 Đặng Phúc 1966 210124612 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

137 Đặng Thị Tài 1964 210158883 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

138 Đặng Thị Tánh 22295 210123584 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

139 Đỗ Thị Hồng Phượng 1961
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

140 Huỳnh Bênh 1964 212430091 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

141 Huỳnh Triệu 1971
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

142 Lê Đức Việt 1978 212187257 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

143 Lê Lạt 1989
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

144 Lê Thị Bích Liễu 29749
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

145 Lê Thị Huê 1968
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

146 Lê Thi Tho 1976 212662539 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

147 Lục Thị Hạnh 1963 210124135 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

148 Mai Ngọc Ánh 1969 212380907 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

149 Nguyễn Thị Bạch 16/01/1968 211088665 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   



150 Nguyễn Thị Hà 1988 211088729 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

151 Nguyễn Thị Thu Chính 1974 212024852 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

152 Nguyễn Thị Thuyền 30/8/1981 212175550 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

153 Nguyễn Tư 22438 210124168 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

154 Nguyễn Văn Định 1972 211918175 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

155 Nguyễn Văn Rơ 1972 210175541 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

156 Nguyễn Văn Thi 04/11/1992 212678265 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

157 Nguyễn Xanh 1969 210124073 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

158 Phạm Ngọc Sĩ 03/02/1963 212369291 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

159 Phạm Thị Ly Ly 1979
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

160 Phạm Thị Một 24331
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

161 Trần Công Phương 1965 211088827 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

162 Trần Quốc Tuấn 1995 212370469 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

163 Trần Thị Kim Dung 1982
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   



164 Lê Đức Chiến 2003 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

165 Trần Văn Tân 1982 212110963 Mỹ Hòa Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

166 Bùi Thị Phu 20/06/1936 210124152 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

167 Bùi Văn Trợ 02/04/1938 210124294 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

168 Cao Thị Xuân Lang 19/9/1937 210124485 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

169 Đặng Thị Ái 1932 Ko có CMND Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  500.000   

170 Đặng Thi Thanh 1930 210124100 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

171 Đặng Thi Xin 1926
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

172 Đỗ Thị Sử 03/02/1937 210124038 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

173 Đoàn Thị Hồng 1932 210124455 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

174 Hồ Thị Lan 1935 210124358 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

175 Huỳnh Minh 1915 210124376 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

176 Huỳnh Thị Chanh 1934 210124452 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

177 Huỳnh Thị Loan 1933 210124426 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



178 Huỳnh Thi Phương 1930 210124006 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

179 Huỳnh Thị Cần 04/06/1936 210124180 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

180 Lê Đoan 1932 210124488 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

181 Lê Hộ 1932 210124513 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

182 Lê Mịnh 15/8/1938 210124126 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

183 Lê Thi Anh Thư 02/06/1936 210124227 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

184 Lê Thị Cho 01/02/1937 210123889 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

185 Lê Thi Còn 1929 210123911 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

186 Lê Thị Hạng 1931 210123766 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

187 Lê Thị Liên 1935 210124382 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

188 Lê Thị Ngàn 03/08/1937 210124368 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

189 Lê Thị Nhạn 1934 210124496 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

190 Lê Thị Soạn 1933 210124391 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

191 Lục Bá 14/01/1937 210123956 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



192 Lục Cúc 1934 210123943 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

193 Lục Dư 02/07/1938 210124419 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

194 Lục Hường 1935 210124303 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

195 Lục Thị Cảnh 16/8/1937 210123923 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

196 Lục Thị Ngọt 1931 210124098 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

197 Lục Thị Nguyên 1934 210123812 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

198 Lục Thi Nhường 1928 210124364 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

199 Lương Thị Nhung 1923 210124425 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

200 Ngô An 13806 210124190 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

201 Ngô Hữu Hòa 02/11/1937 212374795 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

202 Ngô Thị Lan 1935 210123918 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

203 Nguyễn Chơ 03/01/1938 210124541 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

204 Nguyễn Có 1927 210124219 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  500.000   

205 Nguyễn Diễn 1932
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



206 Nguyễn Đình Tấn 1934 210123814 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

207 Nguyễn Đồng 1926 210124380 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

208 Nguyễn Hữu Hoàng 12/12/1936 212598205 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

209 Nguyễn Lành 1929 210123803 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

210 Nguyễn Liêm 1931 210123307 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

211 Nguyễn Ngọc Anh 1919 210123842 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

212 Nguyễn Nhị 09/11/1937 210233345 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

213 Nguyễn Nhiều 08/03/1937 210124606 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

214 Nguyễn Quýt 1935 21012458 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

215 Nguyễn Tấn Bô 1928 210124023 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

216 Nguyễn Thị Bút 24/01/1938 210124558 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

217 Nguyễn Thị Hoa 1933 210123844 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

218 Nguyễn Thị Lưu 02/10/1936 210123787 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

219 Nguyễn Thị Nhỏ 10/02/1935 210124520 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



220 Nguyễn Thị Sáu 06/06/1938 210124042 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

221 Nguyễn Thị The 20/2/1936 210124587 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

222 Nguyễn Thị Thuý 1932 210123876 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

223 Nguyễn Thị Tuyết 1931 210124400 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

224 Nguyễn Tờn 1927 210123974 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

225 Nguyễn Văn Đồng 1930 210124556 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

226 Nguyễn Văn Nhân 20/4/1938 210123934 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

227 Nguyễn Văn Sĩ 26/5/1935 210124181 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

228 Phạm Diện 1922 210124062 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

229 Phạm Thị Hoa 04/10/1936 210124381 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

230 Phạm Thị Khôi 1935 210124163 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

231 Phạm Thị Lan 12/12/1935 210123813 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

232 Phạm Thị Lên 1922 210123880 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

233 Tạ Thị Ánh 1931 210124554 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



234 Trần Kim Anh 1922 210123866 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

235 Trần Thi Bạn 1929 210123947 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

236 Trần Thị Cúc 02/09/1938 210124002 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

237 Trần Thị Hảo 03/06/1936 210124185 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

238 Trần Thị Ngoảnh 11/10/1937 210124547 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

239 Trần Thị Quy 03/10/1936 210124426 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

240 Trần Thị Rập 14/10/1936 210124415 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

241 Trương Văn Dưỡng 1930 210123767 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

242 Võ Ký 27/01/1937 210124362 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

243 Võ Thị Cũng 02/10/1937 210123964 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

244 Võ Thị Hoài 1934 210124087 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

245 Võ Trung 27/03/1939 210124220 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

246 Kiều Quang Ninh 02/10/1939 210124472 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

247 Nguyễn Thị Ngân 1928
Ko có CMND 

(Mất)
Mỹ Hòa

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



248 Lê Thị Loan 11/08/1939 210124531 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

249 Lê Bay 18/12/1939 210124544 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

250 Nguyễn Đình Mùi 01/01/1940 210123833 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

251 Huỳnh Duy Hàng 20/02/1940 210124568 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

252 Trần Văn Công 02/10/1940 210124434 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

253 Nguyễn Thị Xuân 02/12/1940 210124412 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

254 Huỳnh Ngôn 02/10/1940 210124593 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

255 Nguyễn Lữ 03/04/1940 210124604 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

256 Võ Thi Nhàng 1926 210124396 Mỹ Hòa
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

257 Lê Thị Ngà 1940 210124936 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

258 Lê Thị Thức 1922 210125061 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

259 Nguyễn Muôn 1920 210124888 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

260 Tạ Thị Kim Liên 03/02/1939 210124859 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

261 Võ Thị Duyên 02/01/1934
Ko có CMND 

(Mất)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   



262 Võ Tấn Ý 1958
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

263 Hoàng Thi Mai 1928 210124697 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

264 Nguyễn Thị Toà 1926 210124689 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     675.000  1.500.000   

265 Bùi Ngọc Việt 1976 211997604 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

266 Lê Thiện Quang 1973 211953297 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

267 Lê Trọng Hiền 1980
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

268 Ngô Hữu Lúc 1992 212435281 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

269 Nguyễn Văn Sum 1975
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

270 Phạm Bằng 1970 211284537 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

271 Phạm Thanh Quang 1966 211009941 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

272 Trần Thị Phấn 1983 212678257 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

273 Võ Hoàng Định 1981 212175782 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

274 Bùi Lộ 1923 210125223 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

275 Huỳnh Thủ 17/07/1944 210124631 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



276 Lê Thị Liễu 12/06/1945
Ko có CMND 

(Mất)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

277 Lê Thị Tùy 1917 212384366 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

278 Lê Văn Ba 1946 210124898 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

279 Nguyễn Thị Hương 02/09/1951 210124759 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

280 Nguyễn Thị Lưu 18/6/1845 212369748 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

281 Nguyễn Thị Trương 1931 210124874 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

282 Nguyễn Thị Tuy 20/09/1947 210124855 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

283 Nguyễn Thương 27/2/1940 210125163 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

284 Phạm Thị Nhung 1951
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

285 Trần Thị Kỳ 1950 210125086 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

286 Trần Văn Ân 02/02/1949 210124793 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

287 Võ Thị Thận 1947 210124837 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

288 Võ Thị Tuyết 02/09/1937
Ko có CMND 

(Mất)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

289 Võ Văn Anh 16/02/1952 21109954 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   



290 Nguyễn Thị Hường 1957 212384468 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

291 Võ Văn Bá 01/01/1941 210125058 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

292 Ngô Vũ Hà Tuyên 2009 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

293 Phạm Hoàng Nhân 2006 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

294 Lê Hoàng Quang Vinh 22/12/2013 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

295 Võ Thị Mai Hiếu 2008 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     540.000  1.500.000   

296 Hồ Thi Minh Hiền 1961
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

297 Lê Quang Hoàng Dư 1968 211162363 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

298 Lê Thanh Tuấn 24/6/1992
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

299 Lê Thị Minh Ánh 1975
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

300 Nguyễn Công Anh 1997
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

301 Nguyễn Đình Lâm Đạt 27/7/1991 212651041 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

302 Nguyễn Quốc Đà 1981
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

303 Nguyễn Tấn Dũng 1969
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   



304 Nguyễn Thị Bích 1970 211284563 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

305 Nguyễn Thị Bích Thương 27/12/1997 212678188 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

306 Nguyễn Thị Gái 02/06/1965 211009905 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

307 Nguyễn Văn Phong 14/2/1982
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

308 Phạm Hoàng Nam 12/02/1988 212666694 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

309 Phạm Tri 1967
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

310 Trần Ngọc Thịnh 1989 212363786 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

311 Trần Thị Kim Danh 19/11/1984 212187246 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

312 Trần Văn Tuấn 04/10/1969 21162177 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

313 Trần Viễn 02/02/1962 210124988 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

314 Võ Hữu Tùng 1966
Ko có CMND 

(tâm thần)
Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

315 Võ Tin 13/12/1967 211284569 Phú Mỹ Khoản 6, Điều 5     405.000  1.500.000   

316 Cao Thi Khương 1926 210125051 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

317 Cao Thị Phương Lan 1933 210124790 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



318 Đào Thị Các 09/01/1936 210125013 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

319 Đinh Kháng 1933 210124658 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

320 Đỗ Thị Thanh 10/05/1922 210123013 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

321 Đỗ Tỵ 1933 210125313 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

322 Dương Thị Vang 04/06/1937 210125005 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

323 Hoàng Thị Chuẩn 08/03/1938 210124715 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

324 Hoàng Thi Kim Hường 1928 210125156 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

325 Huỳnh Nề 03/10/1936 210125271 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

326 Lê Khánh 1934 210725270 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

327 Lê Quang Ba 09/02/1937 210124515 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

328 Lê Tấn Ngọc 03/12/1936 210124901 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

329 Lê Tấn Phước 03/04/1938 210125088 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

330 Lê Tấn Y 01/12/1937 210125014 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

331 Ngô Thị Hoài Châu 10/08/1935 210125106 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



332 Ngô Thị Kim Châu 1934 210125146 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

333 Nguyễn Đỡ 20/8/1938 21009842 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

334 Nguyễn Hữu 20/01/1936 210175750 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

335 Nguyễn Mịnh 20/10/1936 210124998 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

336 Nguyễn Phước Lục 1931 210124641 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

337 Nguyễn Thị Cưu 06/11/1936 210124939 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

338 Nguyễn Thị Đà 1935 210125072 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

339 Nguyễn Thị Đào 03/01/1937 210125312 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

340 Nguyễn Thị Đoan 1929 210125105 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

341 Nguyễn Thị Dùng 09/09/1936 212379613 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

342 Nguyễn Thị Hiếu 07/04/1936 210125251 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

343 Nguyễn Thị Lượng 05/10/1938 210124623 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

344 Nguyễn Thị Nguyên 1932 210125182 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

345 Nguyễn Thị Phân 1932 210124641 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



346 Nguyễn Thị Thích 1932 210124823 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

347 Nguyễn Thị Thiệp 01/01/1938 212110944 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

348 Nguyễn Thị Tình 08/10/1938 210125177 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

349 Nguyễn Thị Trợ 1928 210125176 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

350 Nguyễn Thị Tường Hoa 03/02/1937 21012530 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

351 Nguyễn Thừa 1935 210124864 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

352 Phạm Cương 1931 211997690 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

353 Phạm Ký 1932 210124622 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

354 Phạm Ngọc Anh 1934 210125219 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

355 Phạm Nhơn 03/03/1937 210125161 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

356 Phạm Thị Cảng 1929 210125208 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

357 Phạm Thị Tới 1934 210125155 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

358 Phạm Thị Xuân 1934 212667181 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

359 Phạm Vì 01/01/1934 210125102 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



360 Tạ Thị Thư 1930 210125070 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

361 Trần Ngọc Nhung 1935 210125022 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

362 Trần Thanh 04/04/1936 210124931 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

363 Trần Thị Lộc 1926 210125056 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

364 Trần Thị Mai 1930 210124958 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

365 Trần Thị Nhựt 1931 210125185 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

366 Võ Đệ 28/4/1938 210124858 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

367 Võ Đình Côi 1926 210124765 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

368 Võ Quang Trung 12/12/1935 210125018 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

369 Võ Quý 04/08/1938 210124921 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

370 Võ Rô 17/12/1937 210125092 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

371 Võ Tấn Tiếu 18/01/1937 212666696 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

372 Võ Thị Hảnh 03/08/1937 210124993 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

373 Võ Thi Hồng 1928 210125221 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   



374 Võ Thi Lan 1930 210124712 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

375 Võ Thị Tác 1933 210124823 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

376 Trần Ngọc Đoàn 01/01/1939 210125028 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

377 Võ Thị Ngoạn 04/04/1939 210125103 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

378 Võ Ất 06/07/1939 210164920 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

379 Dương Ngọc Quảng 10/10/1939 210125105 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

380 Nguyễn Thị Ngọc Hồ 20/10/1939 210125615 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

381 Cao Lịnh 20/01/1940 CMND bị mờ số Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

382 Đỗ Văn Thanh 01/07/1940 210125124 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

383 Nguyễn Thị Đại 15/03/1940 211009846 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

384 Lê Quang Minh 03/02/1940 210124827 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

385 Võ Văn Hoà 1933 210125144 Phú Mỹ
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
    270.000  1.500.000   

385 Đối tượng  575.500.000   Tổng cộng


